


Thành phần công thức thuốc: 1 viên nén bao 
phim chứa:

Thành phần hoạt chất:

Acid (RS)-3-methyl-2-oxovaleric 67 mg
(α-ketoanalogue to DL-isoleucin), muối calci

Acid 4-methyl-2-oxovaleric  101 mg
(α-ketoanalogue to leucin), muối calci

Acid 2-oxo-3-phenylpropionic  68 mg
(α-ketoanalogue to phenylalanin), muối calci

Acid 3-methyl-2-oxobutyric  86 mg
(α-ketoanalogue to valin), muối calci

Acid (RS)-2-hydroxy-4-methylthio-butyric  59 mg
(α-hydroxyanalogue to DL-methionin), muối calci

L-lysin acetat  105 mg
tương đương với 75 mg L-lysin                                                                

L-threonin 53 mg

L-tryptophan 23 mg

L-histidin 38 mg

L-tyrosin 30 mg

Tổng lượng nitơ trong mỗi viên 36 mg

Calci trong mỗi viên 1,25 mmol ≈ 50 mg

Thành phần tá dược:
Bột ngô, crospovidon loại A, talc, silica khan 
dạng keo, magnesi stearat, macrogol 6000, 
quinolin vàng E104, butylat methacrylat 
copolymer, triacetin, titan dioxid E171, povidon 
K29-32.

Dạng bào chế:
Viên nén bao phim. 

Chỉ định:
Phòng tránh và điều trị bệnh do rối loạn hoặc suy 
giảm cơ chế chuyển hoá protein trong bệnh suy 

thận mạn, khi lượng protein trong chế độ ăn bị 
hạn chế ở mức dưới 40 g/ngày (đối với người 
lớn). Thường chỉ định cho các bệnh nhân có 
mức lọc cầu thận (GFR) dưới 25 ml/phút.

Cách dùng, liều dùng:
Liều dùng:
Nếu không có chỉ định khác: dùng 3 lần một 
ngày, mỗi lần 4 - 8 viên, uống ngay trước bữa 
ăn, liều này dùng cho người lớn (cân nặng 
khoảng 70 kg). Không được nhai viên thuốc.
Dùng thuốc cùng với thức ăn làm tăng khả năng 
hấp thu và chuyển hóa các acid amin có trong 
thành phần thuốc.
Chưa có tài liệu nghiên cứu nào nói về việc sử 
dụng thuốc này cho trẻ em.
Cách dùng:
- Đường dùng: Dùng qua đường uống.
- Thời gian dùng thuốc:
 Viên nén Ketosteril có thể sử dụng lâu dài nếu 

mức lọc cầu thận (GFR) dưới mức 25 
ml/phút, đồng thời lượng protein trong chế 
độ ăn hàng ngày phải hạn chế dưới mức 40 
g (đối với người lớn).

Chống chỉ định:
Bệnh nhân mẫn cảm với bất cứ thành phần nào 
của thuốc. Bệnh nhân bị tăng calci huyết. Bệnh 
nhân bị rối loạn chuyển hoá acid amin.

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc:
Cần theo dõi thường xuyên mức calci trong 
huyết thanh. Đảm bảo cung cấp đầy đủ calo.
Hiện vẫn chưa có dữ liệu về việc dùng thuốc này 
cho bệnh nhi. Thận trọng khi sử dụng thuốc cho 
bệnh nhân mắc rối loạn chuyển hóa 
(phenylketonuria) di truyền, vì trong thành phần 
của thuốc có phenylalanin.
Chú ý theo dõi nồng độ phosphat trong huyết 
thanh nếu Ketosteril được dùng đồng thời với 
nhôm hydroxid.

Thuốc này chỉ dùng theo đơn thuốc. Để xa 
tầm tay trẻ em. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng 
trước khi dùng.
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